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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 24/2020/HS-ST
 

     Ngày: 15-9-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI XUÂN, TỈNH HÀ TĨNH
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Hương.

 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Trần Văn Hiền 

                                         Ông Nguyễn Hồng Quân 

          - Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Ngọc Bích – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
 

         - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tham 

gia phiên tòa: Ông Trần Ngọc An - Kiểm sát viên.  

Ngày 15 tháng 9 năm 2020 tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 

24/2020/TLST-HS ngày 21 tháng 8 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 24/2020/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 9 năm 2020 đối với bị cáo: 

Phan Minh Th; Tên gọi khác: không; Giới tính: nam; Sinh ngày 

01/02/1989, tại TDP A, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi 

cư trú: TDP 1, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh;Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình 

độ văn hóa: 9/12; Con ông: Phan Văn G, sinh năm 1938; Con bà: Hồ Thị N, sinh 

năm 1951; Nơi cư trú: TDP A, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh; Bị cáo chưa có vợ, con; Anh chị em ruột có 3 người, bị cáo là con thứ hai; 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân:   

+ Ngày 03/01/2012 bị Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt vi 

phạm hành chính 500.000đ về hành vi gây thương tích. 

+ Ngày 13/5/2020 bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân xét xử 07 tháng 

tù cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 31/5/2020 đến nay, hiện đang bị tạm giam 

tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh “có mặt”.  

- Người bị hại:  

+ Lê Hữu B – Sinh năm 1968; Nghề nghiệp: Xây dựng; Nơi cư trú: Thôn Hồng 

T, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh; “Có mặt”. 

- Người làm chứng:  

1. Đinh Bá Kh – Sinh năm 1947; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Nơi cư trú: TDP 

B, TT Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh “Vắng mặt”. 

2. Trần Anh T – Sinh năm 1968; Nghề nghiệp: CT UBND xã Xuân Giang, Nghi 

Xuân; Nơi cư trú: Thôn Lam Th, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà 
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Tĩnh “Vắng mặt”. 

3. Đậu Thị H – Sinh năm 1974; Nghề nghiệp: Buôn bán; Nơi cư trú: Thôn Hồng 

N, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh “Vắng mặt”. 

4. Lê Văn V – Sinh năm 1969; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Nơi cư trú: Thôn 

An T, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh “Vắng mặt”. 

5. Hồ Văn Th1 – Sinh năm 1970; Nghề nghiệp: Cán bộ UBND xã Xuân Giang, 

Nghi Xuân; Nơi cư trú: Thôn Hồng T, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh “Vắng mặt”. 

6. Trần Đình Th2 – Sinh năm 1976; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Nơi cư trú: 

Thôn Lam Th, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh “Vắng mặt”.  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 29/5/2020, Phan Minh Th cùng với ông Đinh 

Bá Kh cùng nhau đi uống bia tại quán chị Hu tại thôn Lam Thủy, xã Xuân 

Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, ông Đinh Bá Kh và anh Phan 

Minh Th gặp ông Lê Hữu B (hiện cư trú tại thôn 5A xã Ea Kly, huyện K Rông 

Păk, tỉnh Đăk Lăk). Do ông Kh có quen biết ông B nên ông Kh mời ông B ngồi 

uống bia cùng bàn với mình và anh Th. Uống được một lúc thì ông B nói với 

ông Kh và anh Th đến quán bia Hoa Nội ở thôn Hồng Nhất xã Xuân Giang, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh uống tiếp vì bia ở quán này ngon hơn thì được 

ông Kh và anh Th đồng ý. Đến khoảng 18 giờ 30 phút, cả ba người không uống 

nữa và gọi chị H (chủ quán bia Hoa Nội) để thanh toán. Lúc này Th hỏi “Ai 

thanh toán đây?” (ý hỏi ông B và ông Kh) nhưng không ai nhận trả tiền nên anh 

Th trả tiền cho chị H hết 120.000đ. Lúc này ông Kh nói với ông B “Ông mời thì 

trả tiền đi, hắn không có tiền mô”, sau khi ông Kh nói vậy thì ông B trả tiền cho 

chị H và chị H trả tiền lại cho anh Th. Sau đó cả ba người ra về, ông Kh chở anh 

Th, còn ông B đi một mình phía sau theo đường đê ven sông Lam hướng thị trấn 

Tiên Điền. Khi đi đến khu vực phía sau Đền huyện thấy ông B đi xe đến gần, do 

bực bội việc ông B mời uống bia mà không trả tiền, Phan Minh Th nhảy xuống 

xe và nói ông Kh đi về trước. Khi đó ông Lê Hữu B đi đến chỗ Th đứng thì Phan 

Minh Th đã lấy chiếc gậy ba khúc bằng kim loại dấu sẵn trong người ra đánh 

ông B trúng nhẹ vào đầu, bị đánh bất ngờ nên ông B bỏ xe máy rồi chạy vào nhà 

ông Lê Văn V ở thôn Hồng Nhất xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, đứng nói 

chuyện với ông V một lúc thì ông V có việc phải đi, lúc này ông B nhặt một 

chiếc gậy mét bên đường quay lại chỗ Phan Minh Th. Còn Phan Minh Th sau 

khi thấy ông B bỏ chạy thì lấy chiếc xe máy của ông B đi tìm, nhưng tìm không 

được nên Th quay lại chỗ cũ thì gặp ông B. Th tiếp tục dùng gậy ba khúc bằng 

kim loại đánh ông B vào phần đầu, mặt, cánh tay trái, mạn sườn và chân bên trái 

gây thương tích cho ông B. Quá trình bị đánh ông B có dùng gậy mét chống trả 

nhưng không gây thương tích gì cho Phan Minh Th. Sự việc được phát hiện khi 

có ông Trần Anh T - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Giang và anh Hồ Văn 

Th1, cán bộ Ủy ban nhân dân xã Xuân Giang đi qua và gọi điện trình báo với Cơ 

quan Công an, bị phát hiện Phan Minh Th bỏ đi khỏi hiện trường và làm rơi lại 

chiếc gậy ba khúc bằng kim loại. Về phía ông Lê Hữu B sau khi bị đánh đã 
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được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An từ 

ngày 29/5/2020 đến ngày 03/6/2020 thì ra viện 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 50/TgT ngày 

31/05/2020 của Trung tâm pháp y và giám định y khoa sở y tế Hà Tĩnh kết luận 

như sau: Vùng đỉnh trái vết thương kích thước dài 3,5cm; Vùng chẩm trái vết 

thương kích thước dài 2,5cm; Gãy xương hàm trên bên trái; Gãy 1/3 giữa xương 

trụ cẳng tay trái; Gãy 1/3 trên xương mác cẳng chân trái; Mặt trước 1/3 trên 

cẳng chân phải vết xây xát da kích thước dài 03cm; Mặt trước 1/3 giữa cẳng 

chân trái vết thương kích thước dài 01cm. Căn cứ bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

ban hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y Tế: 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 22%.  

Vật chứng thu giữ: 

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân 

đã thu giữ: 01 chiếc gậy bằng kim loại, có kích thước dài 65cm, đặc điểm loại 

gậy ba khúc thu vào và rút ra, khúc to nhất bọc nhựa màu đen có chu vi 0,27cm, 

khúc nhỏ nhất bằng kim loại chu vi 0,10cm.  

Về trách nhiệm dân sự: Sau khi gây thương tích cho ông Lê Hữu B, Phan 

Minh Th bị khởi tố và bị bắt tạm giam, gia đình bị cáo không có trách nhiệm 

giúp bị cáo khắc phục hậu quả. Bị hại Lê Hữu B có đơn yêu cầu bồi thường các 

khoản chi phí cụ thể: Tiền thuê xe 700.000đ; Tiền bông băng bó bột 3 đợt hết 

1.770.000đ; Tiền sữa can xi liền xương 3 hộp x 650.000 = 1.950.000đ; Tiền 

người nhà chăm sóc ăn uống tại bệnh viện 3 người gồm cả bệnh nhân 3 người 

x6 ngày= 1.800.000đ; Tiền về nhà chăm sóc gồm cả bệnh nhân 2 người 

150.000đ/1 ngày x45 ngày = 6.750.000đ; Tiền thuốc Can xi về nhà uống 1 viên 

15.000đ x 2 v/ngày x 30 ngày = 900.000đ; Tiền sao chép hồ sơ bệnh án 70.000đ; 

Tiền viện phí nằm viện 3.643.000đ; Tiền thuốc ông Nga Lộc + thuốc bổ điều trị 

ở nhà = 5.280.000đ; Tiền 3 tháng hồi phục, không đi làm được 3 tháng x 

12.000.000đ = 36.000.000đ. Tổng = 58.863.000đ, số tiền yêu cầu Phan Minh Th 

bồi thường là 58.860.000đ.  

Bản cáo trạng số 23/2020/CT-VKSNX ngày 20 tháng 8 năm 2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố bị cáo Phan 

Minh Th về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 

134 của Bộ luật hình sự. 

         Tại phiên tòa, kiểm sát viên trình bày lời luận tội, đề nghị kết tội bị cáo 

theo toàn bộ nội dung cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố 

bị cáo Phan Minh Th phạm tội “Cố ý gây thương tích” và áp dụng điểm đ khoản 

2 điều 134, các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự xử phạt 

bị cáo Phan Minh Th từ 36 - 42 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 

31/5/2020.          

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 điều 

47 Bộ luật hình sự; các điểm a,c khoản 2 điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch 

thu tiêu hủy 01 chiếc gậy bằng kim loại, có kích thước dài 65cm, đặc điểm loại 

gậy ba khúc thu vào và rút ra, khúc to nhất bọc nhựa màu đen có chu vi 0,27cm, 

khúc nhỏ nhất bằng kim loại chu vi 0,10cm. Đặc điểm vật chứng có tại biên bản 
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giao nhận vật chứng ngày 21/8/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

Tại phiên tòa bị hại ông Lê Hữu B yêu cầu Hội đồng xét xử ghi nhận sự 

tự nguyện thỏa thuận mức bồi thường, bị cáo Phan Minh Th có trách nhiệm bồi 

thường số tiền 40.000.000đồng (bốn mươi triệu đồng) cho bị hại ông Lê Hữu B. 

Tại phiên tòa bị cáo, bị hại đồng ý với luận tội của Kiểm sát viên, không 

có tranh luận và chỉ xin được giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Nhận định của Tòa án về việc vắng mặt người làm chứng liên quan 

đến vụ án, người làm chứng tại phiên tòa: Phiên tòa vắng mặt những người làm 

chứng, nhưng xét việc vắng mặt không ảnh hưởng đến việc xét xử nên không 

cần thiết phải hoãn phiên tòa phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 293 của Bộ 

luật tố tụng hình sự.  

[2] Nhận định của Hội đồng xét xử về tội danh; các tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ và các điều luật áp dụng đối với bị cáo:  

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo Phan Minh 

Th đều khai nhận tội đúng như nội dung vụ án đã được nêu tóm tắt ở phần nội 

dung vụ án. Xét lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người làm 

chứng; phù hợp với biên bản sự việc và phù hợp với vật chứng cũng như các tài 

liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Bị cáo ý thức được hành vi dùng gậy ba 

khúc bằng kim loại đánh vào người bị hại sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng 

của bị hại. Tuy vậy hành vi của bị cáo là bột phát, do bực tức việc trả tiền uống 

bia, không có ý thức tước đoạt sinh mạng của bị hại, bị cáo không có động cơ 

giết người. Xét năng lực chịu trách nhiệm hình sự và hành vi dùng gậy ba khúc 

bằng kim loại cố ý gây thương tích cho ông Lê Hữu B với tỉ lệ tổn hại sức khỏe 

là 22% của bị cáo thì đã có đầy đủ cơ sở để kết luận bị cáo Phan Minh Th phạm 

tội cố ý gây thương tích theo điểm đ khoản 2 điều 134 Bộ luật hình sự.   

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, nó đã xâm phạm đến 

quyền được bảo hộ về sức khỏe của con người, bị cáo phạm tội với hai tình tiết 

định khung là “dùng hung khí nguy hiểm” và “có tính chất côn đồ” do đó cần 

phải xử phạt nghiêm đối với bị cáo và cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống 

xã hội một thời gian để có đủ điều kiện cải tạo, giáo dục đối với bị cáo cũng như 

răn đe và phòng ngừa chung. Tuy vậy khi quyết định hình phạt cũng cần xem 

xét cho bị cáo một phần vì đã thành khẩn khai báo; bị cáo có giấy xác nhận là 

người có công trong công tác phát hiện, tố giác tội phạm và bị hại xin giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo tại phiên tòa theo quy định tại điểm s, t khoản 1, khoản 2 

Điều 51của Bộ luật hình sự.   

 [3] Phân tích chấp nhận hay không chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên, 

bị hại và bị cáo: 

Xét các nội dung đề xuất đối với Hội đồng xét xử của Kiểm sát viên, bị 

hại và bị cáo tại phiên tòa là phù hợp do đó Hội đồng xét xử chấp nhận các đề 

nghị này. 

[4] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra 
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viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: 

Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

[5] Về xử lý vật chứng: Cần áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình 

sự; khoản 1, điểm a và điểm c khoản 2 điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch 

thu tiêu hủy 01 chiếc gậy bằng kim loại, có kích thước dài 65cm, đặc điểm loại 

gậy ba khúc thu vào và rút ra, khúc to nhất bọc nhựa màu đen có chu vi 0,27cm, 

khúc nhỏ nhất bằng kim loại chu vi 0,10cm. Đặc điểm vật chứng có tại biên bản 

giao nhận vật chứng ngày 21/8/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

         [6] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa bị hại ông Lê Hữu B và bị cáo 

Phan Minh Th đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự thỏa thuận, bị cáo Phan 

Minh Th bồi thường các khoản chi phí điều trị, bồi dưỡng, tiền công người nuôi 

dưỡng, tiền giảm sút thu nhập với số tiền 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng) 

cho bị hại ông Lê Hữu B.  

[7] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải nộp án phí; Bị cáo, bị hại, 

có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 

của Bộ luật hình sự;  

Căn cứ khoản 1 Điều 293, khoản 1 Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự; 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; khoản 1 và các 

điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Căn cứ vào Điều 584, 585, 586, 590 của Bộ luật dân sự.    

Căn cứ vào Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 6, khoản 1 điều 21, điểm a và điểm c khoản 1 

điều 23, Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, Nghị quyết Quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:  

[1] Tuyên bố bị cáo Phan Minh Th phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

[2] Xử phạt bị cáo Phan Minh Th 36 (ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày tạm giam 31/5/2020. 

[3] Tịch thu tiêu hủy: 01 chiếc gậy bằng kim loại, có kích thước dài 65cm, 

đặc điểm loại gậy ba khúc thu vào và rút ra, khúc to nhất bọc nhựa màu đen có 

chu vi 0,27cm, khúc nhỏ nhất bằng kim loại chu vi 0,10cm. Đặc điểm vật chứng 

có tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/8/2020 tại Chi cục thi hành án dân 

sự huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

   [4] Trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Phan Minh Th phải bồi thường cho 

ông Lê Hữu B các khoản chi phí điều trị, bồi dưỡng, tiền công người nuôi 

dưỡng, tiền giảm sút thu nhập với số tiền 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng).  

 Kể từ ngày bên được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bên phải 

thi hành án không thi hành án khoản tiền phải trả, thì hàng tháng còn phải chịu 

tiền lãi theo quy định khoản 2 điều 468 Bộ luật dân sự quy định tương ứng với 

thời gian chưa thi hành án. 
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 [5] Buộc bị cáo Phan Minh Th phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn đồng) 

án phí hình sự sơ thẩm và 2.000.000 (hai triệu đồng) án phí dân sự sơ thẩm.    

 [6] Bị cáo, bị hại có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án sơ thẩm.  

          Trường hợp bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án  theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật 

thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2015; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự năm 

2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2015./.  

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; Bị hại;   

- TAND tỉnh Hà Tĩnh; 

- VKSND tỉnh Hà Tĩnh; 

-Trại tạm giam CA T.Hà Tĩnh; 

- Sở tư pháp T. Hà Tĩnh; 

- VKSND huyện Nghi Xuân; 

- CQCSĐT CA huyện Nghi Xuân; 

- Lưu HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
(Đã ký, đóng dấu) 

 

 

 

 

  Đặng Thị Hương 

  


